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	 Bản tin 

Tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền tại Việt Nam


Số 2, tháng 3 năm 2011
Lời Ban Biên tập
Các bạn đồng nghiệp thân mến,

Chúng tôi hy vọng các bạn sẽ tìm được những thông tin bổ ích từ Bản tin "Tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền tại Việt Nam" với những thông tin liên quan đến quá trình sơ kết tình hình thực hiện Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; Chiến lược về cải cách tư pháp đến năm 2020 cũng như các hoạt động chính của Dự án 58492 "Tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền tại Việt Nam".
Trong số này, Dự án sẽ cung cấp cho bạn đọc bản tóm tắt các nội dung chủ yếu của Phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương trong những tháng đầu năm 2011 (trang 5 - 6).  
Cũng trong Bản tin này, chúng tôi mong muốn tiếp tục chia sẻ với các đồng nghiệp các thông tin về một số sự kiện nổi bật của Dự án được tổ chức trong 3 tháng đầu năm 2011 (trang 7), các hoạt động đã được tiến hành từ cuối năm 2010 đến tháng 3 năm 2011 (trang 8-21) và một số thông tin liên quan đến các hoạt động dự kiến sẽ triển khai cuối năm 2011 (trang 22 – 23). 

Chúng tôi mong muốn nhận được góp ý và đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân Việt Nam và quốc tế có quan tâm tới sự nghiệp phát triển hệ thống pháp luật ở Việt Nam nhằm giúp chúng tôi nâng cao chất lượng của Bản tin trong các số tiếp theo.

Xin chân thành cảm ơn,

Dự án 58492 " Tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền tại Việt Nam" 

Các tin và bài trong số này
Các hoạt động và sự kiện gần đây:

· Phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương 
Tin tức về hoạt động của Dự án:
Các hoạt động chính đã được thực hiện (từ tháng 12 năm 2010 đến tháng 3 năm 2011):

Các hoạt động nghiên cứu:

· Nghiên cứu so sánh về tổ chức và hoạt động của hệ thống các cơ quan tư pháp tại 5 nước được lựa chọn  (Trung Quốc, In-đô-nê-xia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga) 
· Nghiên cứu về "Quản lý Hành chính Tòa án - kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn tại Việt Nam" 
· Nghiên cứu về Kinh nghiệm quốc tế trong giải quyết các quyết định cuối cùng của Tòa án tối cao khi phát hiện có sai lầm 
· Báo cáo đánh giá về các biện pháp xử lý hành chính khác và khuyến nghị hoàn thiện trong xử lý vi phạm hành chính (hoạt động hỗ trợ xây dựng luật xử lý vi phạm hành chính) 
· Xây dựng Báo cáo Đánh giá tác động kinh tế - xã hội của việc hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực Bổ trợ tư pháp 
· Báo cáo nghiên cứu về tình hình thực hiện Luật ban hành VBQPPL của HĐND và UBND các cấp xây dựng một hệ thống thống nhất quy trình làm luật ở  cấp TW và ĐP

· Nghiên cứu tình huống về thực hiện pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm 

Các hội nghị, hội thảo phục vụ hoạt động nghiên cứu và điều phối
· Đối thoại chính sách về công tác xây dựng và thực thi pháp luật tổ chức vào 17 tháng 12 năm 2010
· Hội nghị tham vấn rộng rãi về kết quả đánh giá độc lập, khảo sát và đánh giá tác động việc thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW  về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam tổ chức vào tháng 12 năm 2010 

· Hội nghị tham vấn ý kiến về việc xây dựng và thực hiện thí điểm bộ chỉ số PJI được tổ chức vào tháng 12 năm 2010 tại Hà Nội
· Hội nghị tham vấn về phương pháp xây dựng Bộ chỉ số tư pháp cấp tỉnh được tổ chức vào tháng 12 năm 2010 tại Hà Nội

· Hội nghị giới thiệu và phổ biến một số phương pháp và kỹ thuật mới về thu thập, phân tích số liệu trong công tác lập kế hoạch của ngành tư pháp (bao gồm xây dựng thí điểm và kế hoạch hoạt động năm 2010) được tổ chức vào ngày 27 tháng 12 năm 2010

· Hội thảo tham vấn ý kiến về xây dựng đề xuất liên quan đến đánh giá năng lực phụ nữ ngành tư pháp, xây dựng bộ công cụ đánh giá được tổ chức vào 28 tháng 12 năm 2010 
· Họp Nhóm Điều phối Chương trình của Liên hợp quốc trong lĩnh vực Quản trị quốc gia của các cơ quan Liên Hợp quốc tổ chức vào ngày 03 tháng 3 năm 2011 
Các hoạt động đang được triển khai:
· Xây dựng Văn bản hướng dẫn/kế hoạch thực hiện LSDS and JRS giai đoạn 2011-2015 và tham vấn rộng rãi về nội dung văn bản hướng dẫn/kế hoạch thực hiện LSDS và JRS giai đoạn 2011-2015     
· Nghiên cứu khảo sát cơ sở về chức năng và hoạt động của ngành tư pháp tại Việt  Nam 
· Nghiên cứu so sánh về vai trò và thẩm quyền của các cơ quan tư pháp và Bộ Tư pháp tại một số nước  
· Hoàn thiện một bước công tác lập kế hoạch của ngành tư pháp (Hội thảo về thực trạng nhằm rút ra những hạn chế, yếu kém trong công tác lập kế hoạch của ngành tư pháp, Quy trình lập kế hoạch mới được xây dựng phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính, Tập huấn về các phương pháp và kỹ thuật thu thập, phân tích thông tin phục vụ việc lập kế hoạch công tác của ngành tư pháp, Nghiên cứu khảo sát về thực tiến họat động thống kê (quản lý và phân tích dữ liệu) trong ngành tư pháp và các cơ quan tư pháp khác, xây dựng sổ tay công tác thống kê ngành tư pháp) 
· Giới thiệu một số phương pháp và kỹ thuật mới về thu thập, phân tích số liệu trong công tác lập kế hoạch của ngành tư pháp (bao gồm xây dựng thí điểm kế hoạch hoạt động năm) 
· Tập huấn về các phương pháp và kỹ thuật thu thập, phân tích thông tin phục vụ việc lập kế hoạch công tác của ngành tư pháp 
· Xây dựng và thực hành sổ tay hướng dẫn thi hành pháp luật  
· Xác định phương pháp và xây dựng bộ Chỉ số tư pháp địa phương (PJI) cho ngành tư pháp; Thực hiện thí điểm bộ chỉ số PJI tại một số địa phương được lựa chọn 

· Nghiên cứu tình huống về mối quan hệ tương tác của trao quyền pháp lý tại Việt Nam trong lĩnh vực lao động, đất đai và tài sản  
· Tổ chức Hội nghị quốc gia về Báo cáo trao quyền pháp lý và việc triển khai trao quyền pháp lý ở Việt Nam với sự tham gia của các cơ quan chính phủ, xã hội dân sự, cơ sở đào tạo và các chủ thể khác  
· Các hoạt động nhằm thúc đẩy lồng ghép giới và trao quyền cho phụ nữ trong ngành tư pháp (sẽ được xác định cụ thể sau khi hoàn thiện bản đề xuất hoạt động) 
· Đánh giá tổng thể về thực tiễn lồng ghép các quy phạm quyền con người vào pháp luật trong nước và khuyến nghị các sáng kiến mới vào năm 2011 

· Báo cáo nghiên cứu về các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính (các chế tài áp dụng với vi phạm hành chính, các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính và bảo đảm xử phạt hành chính…) và khuyến nghị sửa đổi trong dự án Luật xử lý vi phạm hành chính 
· Báo cáo nghiên cứu về về việc đưa biện pháp đưa người nghiện ma túy, người bán dâm vào cơ sở chữa bệnh ra khỏi phạm vi điều chỉnh của Dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính và chuyển thẩm quyền áp dụng các biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở chữa bệnh sang cơ quan tòa án quyết định 

· Phát triển trang thông tin điện tử tiếng Anh - Việt về điều phối viện trợ, kết nối với cơ sở dữ liệu về cải cách pháp luật và tư pháp 
Các sự kiện sắp diễn ra:

· Đối thoại chính sách pháp luật lần thứ 2 tổ chức vào ngày 29 tháng 3 năm 2011 tại Hà Nội

· Hội nghị khu vực miền Trung và Tây Nguyên góp ý kiến cho Dự thảo Báo cáo kết quả sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 49 NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 được  tổ chức vào các ngày 31 tháng 3 đến 3 tháng 4 năm 2011 tại Nha Trang, Khánh Hòa

CÁC SỰ KIỆN GẦN ĐÂY
SƠ KẾT VIỆC TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SỐ 900/UBTVQH11 THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 48-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020
ĐÁNH GIÁ SƠ KẾT VIỆC TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 48-NQ/TW  VỀ CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM 
VÀ CÁC HỘI THẢO ĐÓNG GÓP Ý KIẾN 

Tiếp theo các hội thảo đóng góp ý kiến cho dự thảo Báo cáo sơ kết việc triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW được tổ chức vào trung tuần tháng 7 và tháng 8 năm 2010 vừa qua, nhóm chuyên gia độc lập đã hoàn thành việc xây dựng Báo cáo tổng thể việc triển khai thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TW trên 5 vấn đề: (1) Hiệu quả triển khai thực hiện Nghị quyết trong lĩnh vực thể chế bộ máy nhà nước và bảo vệ quyền con người; (2) Hiệu quả triển khai thực hiện Nghị quyết trong lĩnh vực thể chế dân sự kinh tế thị trường và bảo vệ môi trường; (3) Hiệu quả triển khai thực hiện Nghị quyết trong lĩnh vực thể chế lao động và an sinh xã hội; (4) Hiệu quả triển khai thực hiện Nghị quyết trong lĩnh vực thể chế khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo; và (5) Hiệu quả triển khai thực hiện Nghị quyết trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực pháp luật. 

Báo cáo này đã được thông qua để trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt./. 

	Các thông tin liên quan đến Báo cáo Kết quả Hội thảo và Báo cáo nghiên cứu của năm nhóm chuyên gia bằng tiếng Anh và tiếng Việt có thể liên hệ:Hà Tú Cầu,Nghiên cứu viên, Viện Khoa học pháp lý Bộ Tư pháp, tucauha@yahoo.fr hoặc hộp thư của Dự án Project58492.vn@undppartners.org.


PHIÊN HỌP THỨ 23 CỦA BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH TƯ PHÁP TRUNG ƯƠNG 
Ngày 29-12-2010, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương đã họp phiên thứ 23. Đồng chí Nguyễn Minh Triết, uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp. 

Tại phiên họp này, Ban Chỉ đạo đã thảo luận cho ý kiến về tình hình tổ chức thực hiện chương trình công tác năm 2010; dự kiến Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp và Chương trình làm việc năm 2011 của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo về kết quả nghiên cứu việc thí điểm hay không thí điểm thành lập Toà án nhân dân sơ thẩm khu vực và viện kiểm sát khu vực do Ban Thư ký Ban Chỉ đạo chuẩn bị. 

Về cơ bản, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp đồng ý với đề xuất của Ban Thư ký; giao Ban Thư ký có trách nhiệm tiếp thu ý kiến Ban Chỉ đạo, hoàn chỉnh văn bản trình Thường trực Ban Chỉ đạo duyệt phát hành Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp và Chương trình làm việc của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo năm 2011. Giao cấp uỷ, tổ chức Đảng các cơ quan tư pháp Trung ương có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức hữu quan triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2011; định kỳ báo cáo tình hình, kết quả với Ban Chỉ đạo.

Đến nay, Ban Chỉ đạo CCTP Trung ương đã ban hành Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2011 (Chương trình 05-Ctr/CCTP, ngày 10-2-2011) và Chương trình làm việc năm 2011 của Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo (Chương trình 06-Ctr/CCTP, ngày 10-2-2011). Ban Chỉ đạo cũng đã có báo cáo chính thức với Bộ Chính trị về việc không thí điểm thành lập Toà án nhân dân sơ thẩm khu vực và viện kiểm sát khu vực./. 

	Các thông tin liên quan đến hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương, xin liên hệ ông Nguyễn Hải Ninh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật và cải cách tư pháp, Văn phòng Trung ương Đảng: ninhnguyenhai@yahoo.com hoặc hộp thư điện tử của Dự án:  project58492.vn@undppartners.org


HỌP NHÓM QUAN HỆ ĐỐI TÁC TRONG LĨNH VỰC QUẢN TRỊ QUỐC GIA

Ngày 03 tháng 3 năm 2011, Chương trình phát triển của Liên hợp quốc đã phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị thường niên của Nhóm quan hệ đối tác trong lĩnh vực quản trị quốc gia. 
	Các thông tin liên quan có thể liên hệ: ninh.thi.hoa@undp.org (Ninh Thị Hòa) hoặc gọi điện thoại theo số 39421495 (máy lẻ 186) hoặc qua hộp thư của Dự án project58492.vn@undppartners.org 


CÁC SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA
1. Đối thoại chính sách pháp luật lần thứ hai về pháp luật tố tụng hành chính được tổ chức vào ngày 29 tháng 3 năm 2011 tại Hà Nội 

Diễn đàn tạo cơ hội để các cơ quan Việt Nam và các đối tác quốc tế cùng nhau trao đổi, phối hợp và thảo luận về pháp luật tố tụng hành chính. Diễn đàn lần này tập trung thảo luận một số vấn đề lớn sau đây: 

· Giới thiệu các nội dung mới của Luật Tố tụng hành chính  năm 2010 so với Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính hiện hành
· Cơ chế bảo đảm thi hành các phán quyết của Tòa án hành chính theo quy định của Luật tố tụng hành chính
· Kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới và quyết định với Việt Nam về việc xem xét lại quyết định cuối cùng của Toà án tối cao 
	Các thông tin liên quan về Diễn đàn đối thoại chính sách pháp luật lần thứ 2 có thể liên hệ qua hộp thư của Dự án  project58492.vn@undppartners.org 


2. Hội nghị khu vực miền Trung và Tây Nguyên góp ý kiến cho Dự thảo Báo cáo kết quả sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 49 NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 được  tổ chức vào các ngày 31 tháng 3 đến 3 tháng 4 năm 2011 tại Nha Trang, Khánh Hòa

Việt Nam đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 02 tháng 6 năm 2005 về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Chiên lược này đang được các cơ quan, đơn vị, tổ chức hữu quan trên cả nước triển khai thực hiện. 

Để đánh giá toàn diện, chính xác kết quả triển khai thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp năm năm qua, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp đã quyết định tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết này dự kiến vào tháng 6 năm 2011.

Để chuẩn bị cho Hội nghị toàn quốc này, các cơ quan tư pháp và các Ban Đảng từ trung ương tới địa phương đã được yêu cầu tiến hành tổng kết, đánh giá công tác cải cách tư pháp của cơ quan đơn vị và địa phương trong 5 năm vừa qua, Ban Thư ký Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp trung ương tổ chức các hội nghị lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Báo cáo sơ kết kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết tại một số khu vực trong phạm vi toàn quốc. 

Hội nghị được tổ chức tại Nha Trang vào tháng 4 tới đây là một trong các hoạt động lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Báo cáo sơ kết nhằm chuẩn bị cho Hội nghị toàn quốc như đã nêu ở trên. Hội nghị dự kiến sẽ có 100 đại biểu từ các cơ quan tư pháp Trung ương, cán bộ pháp lý, các nhà khoa học, một số đại diện Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp trung ương, các đại biểu đến từ Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp địa phương các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

	Các thông tin liên quan về Hội nghị lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2010 có thể liên hệ qua hộp thư của Dự án  project58492.vn@undppartners.org hoặc ninhnguyenhai@yahoo.com 


TIN TỨC VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN: 
HOẠT ĐỘNG ĐÃ ĐƯỢC THỰC HIỆN 
ĐỐI THOẠI CHÍNH SÁCH VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ THỰC THI PHÁP LUẬT
17 THÁNG 12 NĂM 2010

Đây là hoạt động thường niên mà Dự án tổ chức nhằm tăng cường hơn nữa cơ chế trao đổi thông tin liên quan đến tiến trình cải cách pháp luật và tư pháp ở Việt Nam. Những thông tin mới về hoạt động xây dựng và thực thi pháp luật ở Việt Nam được đại diện các cơ quan Đảng, Quốc Hội, Chính phủ, các cơ quan pháp luật và tư pháp của Việt Nam chia sẻ với các nhà tài trợ và các đối tượng quan tâm.
Sáng ngày 17/12/2010 tại Hà Nội đã diễn ra  Diễn đàn đối thoại chính sách pháp luật lần thứ nhất với chủ đề “Theo dõi thi hành pháp luật” do Bộ Tư pháp và Chương trình phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) đồng tổ chức. Thứ trưởng TT Hoàng Thế Liên và Ông Christophe Bahuet, Phó Giám đốc quốc gia UNDP tại Việt Nam đồng chủ trì Hội nghị.Tham dự Hội nghị có hơn 180  đại biểu đại diện các cơ quan Chính phủ Việt Nam, các Đại sứ quán, các tổ chức quốc tế, các cơ quan hợp tác phát triển của các nước tại Việt Nam, các chuyên gia quốc tế đang làm việc cho các dự án, chương trình hợp tác pháp luật với Việt Nam. 

Đối thoại chính sách được thực hiện thông qua Diễn đàn Đối tác Pháp luật và các Diễn đàn đối thoại chính sách theo chuyên đề là một phần nội dung của công tác điều phối viện trợ và xây dựng chiến lược được quy định trong Văn kiện Dự án giữa Chính phủ Việt Nam và UNDP về "Tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền tại Việt Nam". Một trong những nội dung ưu tiên của Dự án này là “tăng cường công tác truyền thông, đối thoại chính sách giữa chính phủ, các nhà tài trợ và các tổ chức xã hội” thông qua việc “tổ chức các Diễn đàn đối tác pháp luật thường niên, các Diễn đàn chuyên sâu hoặc các hình thức đối thoại chính sách khác”. 

Diễn đàn đối thoại chính sách là một cơ hội trao đổi hai chiều giữa Chính phủ Việt Nam và cộng đồng các nhà tài trợ nhằm cập nhật thông tin chính sách, cùng trao đổi, thảo luận về những nội dung mang tính chuyên sâu về từng chuyên đề cụ thể. Việc lựa chọn chủ đề để thảo luận chuyên sâu tại Diễn đàn không những xuất phát từ nhu cầu, phù hợp với các ưu tiên của phía Việt Nam cũng như các mục tiêu, kết quả đã đề ra trong Văn kiện Dự án, mà còn đảm bảo sự phù hợp với mối quan tâm của cộng đồng các nhà tài trợ. Tại Diễn đàn đối thoại chính sách pháp luật lần thứ nhất này, Bộ Tư pháp và các nhà tài trợ đã lựa chọn chủ đề “Theo dõi thi hành pháp luật”, một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành tư pháp. 

Theo quy định tại Nghị định số 93/2008/NĐ-CP, Bộ Tư pháp được giao thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác thi hành pháp luật, với hai nhiệm vụ cụ thể là theo dõi chung tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi cả nước; hướng dẫn, đôn đốc các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác theo dõi, đánh giá, báo cáo về tình hình thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành, địa phương. Đây là một công tác mới, chưa có nhiều kinh nghiệm trong tổ chức triển khai thực hiện. Do vậy, để công tác này được triển khai một cách bài bản, nề nếp và có hiệu quả, phải có quá trình nghiên cứu và chuẩn bị các điều kiện cần thiết với những bước đi và lộ trình phù hợp. Ngày 30/11/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1987/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật" và giao cho Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương có liên quan thực hiện Đề án.

Nội dung chính của Đề án là xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác theo dõi thi hành pháp luật; Đánh giá tình hình thi hành, tổ chức và theo dõi thi hành pháp luật trong một số lĩnh vực thí điểm tại một số Bộ, ngành, địa phương; Củng cố, kiện toàn tổ chức và nâng cao trình độ, năng lực cán bộ, công chức làm công tác theo dõi thi hành pháp luật tại một số Bộ, ngành và địa phương.

Với mục đích nhằm trao đổi, ghi nhận những thành tựu cũng như thảo luận các biện pháp nhằm nâng cao công tác theo dõi thi hành pháp luật, tại Diễn đàn đối thoại chính sách pháp luật lần thứ nhất này, các đại biểu tham dự đã nghe tham luận của đại diện Vụ Pháp luật Văn phòng Quốc hội về vai trò của Quốc Hội đối với việc giám sát việc thực hiện pháp luật; của Bộ Tư pháp về Tổng quan công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2010 và của Sở Tư pháp Hà Nội trong việc giúp Ủy ban nhân dân thực hiện nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ngoài ra, Hội nghị cũng đã thảo luận về Dự thảo Báo cáo kết quả nghiên cứu về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực vệ sinh, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường do các chuyên gia độc lập của UNDP thực hiện.

Thông qua các cuộc trao đổi, thảo luận sôi nổi tại Diễn đàn, các đại biểu đã chia sẻ và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp và kiến nghị về các nội dung xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác theo dõi thi hành pháp luật; đánh giá tình hình thi hành, tổ chức và theo dõi thi hành pháp luật trong một số lĩnh vực thí điểm tại một số Bộ, ngành, địa phương; việc củng cố, kiện toàn tổ chức và nâng cao trình độ, năng lực cán bộ, công chức làm công tác theo dõi thi hành pháp luật tại một số Bộ, ngành và địa phương…

Pháp luật chỉ có thể phát huy được vai trò trong quản lý nhà nước và xã hội khi được thi hành một cách đầy đủ và nghiêm minh. Trong khi công tác xây dựng pháp luật đã đạt được những thành tựu quan trọng, thì công tác thi hành pháp luật vẫn còn bộc lộ những khiếm khuyết. Đây là một trong các lý do để "theo dõi thi hành pháp luật" được Bộ Tư pháp và các nhà tài trợ lựa chọn làm chủ đề của Diễn đàn đối thoại chính sách lần thứ nhất. Hội nghị đã thực sự là một Diễn đàn cởi mở để các cơ quan Chính phủ Việt Nam và các nhà trài trợ trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong nước và quốc tế và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để ngành Tư pháp thực hiện tốt hơn một trong các nhiệm vụ trọng tâm của mình là theo dõi thi hành pháp luật. 

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đánh giá cao vai trò của Bộ Tư pháp trong công tác điều phối hợp tác pháp luật và tư pháp. Hội nghị tin tưởng rằng Diễn đàn đối tác pháp luật cũng như Diễn đàn đối thoại chính sách theo chuyên đề sẽ trở thành một hoạt động đối thoại và trao đổi thường xuyên, đa dạng và phong phú hơn về nhiều lĩnh vực và chủ đề là mối quan tâm chung của Chính phủ Việt Nam và các nhà tài trợ, góp phần hỗ trợ việc hoạch định và thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ Việt Nam, cũng như cung cấp thêm thông tin về những cơ hội đầu tư, kinh doanh ngày một mở rộng ở Việt Nam cho cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài.
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	Các thông tin liên quan về Đối thoại chính sác pháp luật lần thứ nhất có thể liên hệ qua hộp thư của Dự án project58492.vn@undppartners.org 


KINH NGHIỆM QUỐC TẾ TRONG GIẢI QUYẾT CÁC QUYẾT ĐỊNH CUỐI CÙNG 

CỦA TOÀ ÁN TỐI CAO PHÁT HIỆN CÓ SAI LẦM

Trong công cuộc cải cách tư pháp, việc nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế trong giải quyết các quyết định cuối cùng của Tòa án tối cao phát hiện có sai lầm là một nội dung hoạt động ưu tiên nhằm góp phần tìm ra giải pháp nâng ca chất lượng công tác xét xử của hệ thống tòa án, bảo đảm quyền và lợi ích cho công dân và các pháp nhân trong quá trình tham gia tố tụng. Với sự hỗ trợ tích cực của UNDP và sự tham gia của các chuyên gia trong nước và quốc tế, Ban Thư ký Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương đã tiến hành hoạt động nghiên cứu này. Dưới đây là một số vấn đề chính được đặt ra  trong các cuộc hội thảo có liên quan được tổ chức vào đầu năm 2011.

1. Trường hợp quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng thẩm phán Toà án NDTC có sai lầm nghiêm trọng

 Pháp luật hiện hành không có quy định cơ chế khắc phục trường hợp này. Vì quyết định của Hội đồng thẩm phán Toà án NDTC là quyết định cuối cùng, có hiệu lực cao nhất. Do đó, khi có xảy ra trường hợp quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng thẩm phán Toà án NDTC phát hiện có sai sót nghiêm trọng thì không bảo vệ được quyền, lợi ích hợp pháp của công dân và tổ chức; không phát huy được hiệu lực, hiệu quả của công tác giám sát, đồng thời không khắc phục được tình trạng khiếu nại bức xúc kéo dài hiện nay.

Hiện nay, trong quá trình xây dựng dự án Luật Tố tụng hành chính và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự, có hai quan điểm:

· Quan điểm thứ nhất: ủng hộ có cơ chế xem xét lại quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng thẩm phán Toà án NDTC có sai lầm nghiêm trọng. Cụ thể là: Khi phát hiện quyết định của Hội đồng thẩm phán Toà án NDTC có sai lầm thì Chánh án Toà án NDTC triệu tập họp Hội đồng thẩm phán để xem xét và ra nghị quyết cuả Hội đồng thẩm phán về việc khắc phục sai lầm của Hội đồng thẩm phán Tòa án NDTC. Nghị quyết này phải được ít nhất 2/3 tổng số thành viên Hội đồng thẩm phán biểu quyết tán thành.

· Quan điểm thứ hai: đề nghị vẫn giữ nguyên quyết định của Hội đồng thẩm phán Toà án NDTC nhưng có cơ chế khác để khắc phục hậu quả. Ví dụ: bồi thường...

Câu hỏi được đặt ra tại các hội thảo và cuộc trao đổi là vậy, Pháp luật các nước quy định để xử lý vấn đề này như thế nào? Nguyên nhân lựa chọn cách thức giải quyết đó?

2. Trường hợp đương sự có đơn đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm trong thời hạn kháng nghị nhưng sau khi hết thời hạn kháng nghị mới phát hiện có sai lầm của bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật
Hiện nay, pháp luật Việt Nam không có quy định để giải quyết trường hợp này. Trong khi đó, đương sự có đơn đề nghị kháng nghị trong thời hạn kháng nghị theo luật định nhưng lỗi để quá thời hạn thuộc về người có thẩm quyền kháng nghị (đơn không được xem xét hoặc đã được xem xét nhưng không kháng nghị). Do vậy, cần có cơ chế giải quyết trường hợp này, nhằm giải quyết tình trạng khiếu nại kéo dài, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân và tổ chức.

Câu hỏi: Đối với trường hợp nêu trên, pháp luật các nước quy định như thế nào? Có cơ chế, biện pháp cụ thể gì để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức?

3. Về sự tham gia tố tụng dân sự của Viện kiểm sát

Về vấn đề này, trong quá trình xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự, có 4 quan điểm:

· Quan điểm thứ nhất: Giữ nguyên quy định của pháp luật hiện hành về vai trò của Viện kiểm sát trong tố tụng dân sự. Theo đó, Viện kiểm sát chỉ (i) kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự, thực hiện các quyền yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị nhằm bảo đảm việc giải quyết vụ việc dân sự kịp thời, đúng pháp luật và (ii) tham gia phiên toà đối với những vụ án do Tòa án thu thập chứng cứ mà đương sự có khiếu nại, các việc dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của toà án, các vụ việc dân sự mà Viện kiểm sát kháng nghị (Điều 21 Bộ luật TTDS).

· Quan điểm thứ hai: Mở rộng thẩm quyền của Viện kiểm sát trong giải quyết các vụ việc dân sự. Cụ thể là: kiểm sát việc giải quyết vụ việc dân sự từ khi toà án thụ lý đến khi kết thúc giải quyết vụ việc; tham gia các phiên toà, phiên họp giải quyết vụ việc dân sự; thực hiện quyền khởi tố, khởi kiện vụ án dân sự, quyền yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị.

· Quan điểm thứ ba: Thu hẹp thẩm quyền của Viện kiểm sát so với pháp luật hiện hành. Theo đó, về cơ bản giữ như quy định hiện hành nhưng hạn chế việc viện kiểm sát tham gia phiên họp đối với các việc dân sự.

· Quan điểm thứ tư: Đối với cấp sơ thẩm thì quy định Viện kiểm sát tham gia đối với những vụ án mà đương sự là người yếu thế và những vụ việc liên quan đến tài sản của nhà nước. Viện kiểm sát tham gia tất cả những vụ việc xét xử cấp phúc thẩm và giám đốc thẩm.

Câu hỏi: Pháp luật tố tụng dân sự các nước có quy định về sự tham gia của Viện Kiểm sát/công tố trong giải quyết các vụ việc dân sự? Nếu có thì giới hạn, phạm vi tham gia của Viện kiểm sát như thế nào? Lý do của việc không/có quy định?

	Các thông tin liên quan đến hoạt động nghiên cứu và kinh nghiệm của nước ngoài về vấn đề này, xin liên hệ ông Nguyễn Hải Ninh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật và cải cách tư pháp, Văn phòng Trung ương Đảng: ninhnguyenhai@yahoo.com hoặc hộp thư điện tử của Dự án:  project58492.vn@undppartners.org


HỘI THẢO VỀ XÂY DỰNG BỘ CHỈ SỐ TƯ PHÁP CẤP TỈNH 

VÀ  HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM CHUYÊN GIA HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU, XÁC ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC CHỈ SỐ PHỤC VỤ VIỆC XÂY DỰNG BỘ CHỈ SỐ TƯ PHÁP CẤP TỈNH (PJI)
Ngày 27 và 28 tháng 12 năm 2010, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội, Bộ Tư pháp đã tổ chức hội thảo thứ hai về xây dựng Bộ Chỉ số Tư pháp cấp tỉnh.

Mục tiêu của Hội thảo là nhằm lấy ý kiến góp ý về các nội dung như mục tiêu, đối tượng, phạm vi, các chỉ số thành phần, phương pháp xây dựng Bộ Chỉ số Tư pháp cấp tỉnh (PJI); chia sẻ kinh nghiệm của các chuyên gia trong nước trong quá trình xây dựng Bộ Chỉ số; thảo luận về những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình nghiên cứu và xây dựng Bộ Chỉ số (PJI).

Tại Hội thảo, các đại biểu đều nhất trí tán thành và hoan nghênh việc xây dựng Bộ Chỉ số Tư pháp cấp tỉnh (PJI). Đây là một việc làm có ý nghĩa hết sức quan trọng. Bởi lẽ ngành tư pháp nói chung và các cơ quan tư pháp địa phương nói riêng có những đóng góp rất lớn cho hoạt động của chính quyền các cấp, cũng như góp phần vào sự phát triển chung của đất nước, tuy nhiên trong thực tế hoạt động của cơ quan tư pháp địa phương còn có những hạn chế nhất định. Do vậy, việc xây dựng Bộ Chỉ số sẽ giúp các cơ quan tư pháp địa phương thấy được những hạn chế đó, từ đó có biện pháp cải thiện hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan mình nhằm phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Trong công cuộc cải cách hành chính, việc đánh giá hiệu quả các tổ chức của chính phủ rất được coi trọng ở nhiều nước, trở thành một công việc quan trọng của chính phủ nhằm khắc phục chủ nghĩa quan liêu, nâng cao hiệu quả quản lý hành chính. Phương thức quản lý truyền thống không đánh giá hiệu quả nên hiệu quả thấp. Do đó, phương thức quản lý hiện đại muốn có hiệu quả thì phải đánh giá hiệu quả quản lý một cách nghiêm túc. Thông qua đánh giá, công chúng có thể có được sự lựa chọn chính xác, tạo ra sức ép đối với tổ chức công và công chức, buộc họ phải nâng cao chất lượng phục vụ và hiệu quả công tác. Việc đánh giá hiệu quả của các cơ quan nhà nước sẽ tạo ra sự so sánh theo chiều ngang – chiều dọc và không khí cạnh tranh, thúc đẩy nâng cao chất lượng phục vụ và hiệu quả công tác, thật sự chuyển từ chức năng cai trị sang chức năng phục vụ. Theo báo cáo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế -OECD, việc đánh giá hiệu quả các tổ chức công cũng đã được thực hiện rộng rãi ở Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy, New Zealand... 

Trong bối cảnh toàn cầu hoá và xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân, đòi hỏi phải có những nỗ lực cải cách trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan lập pháp, tư pháp và hành pháp. Bên cạnh việc thực hiện các mục tiêu, định hướng cải cách trong các chương trình, chiến lược lớn của Đảng và Nhà nước Việt Nam (ví dụ: Nghị quyết số 48 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020), các cơ quan nhà nước cũng phải năng động hơn, xác định và đề ra các mục tiêu cụ thể hơn nhằm đổi mới hoạt động và tăng cường hiệu quả quản lý. 

Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý, thúc đẩy nâng cao chất lượng phục vụ và hiệu quả công tác thì phải tiến hành đánh giá hiệu quả hoạt động của các cơ quan và việc xây dựng Bộ chỉ số và các tiêu chí định lượng được coi là một phương pháp đánh giá chính xác, khoa học. 

Trong thời gian qua, tại Việt Nam, một số lĩnh vực đã xây dựng được Bộ chỉ số, ví dụ như Chỉ số Năng lực Cạnh tranh Cấp tỉnh (PCI) hay Chỉ số Cải cách Hành chính (PAPI). Thực tế cho thấy các chỉ số này đã được đánh giá cao và góp phần quan trọng vào việc lý giải nguyên nhân tại sao một số tỉnh thành của đất nước lại tốt hơn các tỉnh thành khác về sự phát triển năng động của khu vực kinh tế dân doanh, tạo việc làm và tăng trưởng kinh tế (PCI), hay lý giải nguyên nhân tại sao một số tỉnh thành lại tốt hơn các tỉnh thành khác về cải cách hành chính (PAPI); thúc đẩy việc đề ra các chính sách đổi mới, cải cách ở các tỉnh, tạo ra phong trào cạnh tranh nhằm nâng cao thứ bậc trong bảng xếp hạng chỉ số của các tỉnh.

Sở Tư pháp ở cấp tỉnh, Phòng tư pháp ở cấp huyện và các công chức Tư pháp - Hộ tịch ở cấp xã) đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng, thực thi và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Việc xây dựng Bộ Chỉ số tư pháp cấp tỉnh để thực hiện đánh giá hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp địa phương có ý nghĩa quan trọng. Bởi lẽ thông qua phương thức đánh giá bằng công cụ là Bộ Chỉ số, sẽ giúp cho các tư pháp địa phương nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường năng lực, thúc đẩy vai trò của các cơ quan này trong hoạt động xây dựng và thực thi pháp luật, bảo vệ các quyền con người. Quá trình đánh giá cũng ghi nhận vai trò của các cơ quan tư pháp địa phương trong quá trình quản lý xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững ổn định chính trị - xã hội tại địa phương. Bên cạnh đó, quá trình và kết quả đánh giá sẽ góp phần khẳng định vị trí của cơ quan tư pháp trong tổ chức bộ máy hoạt động của chính quyền địa phương. 

Mục tiêu xây dựng bộ chỉ số cấp tỉnh (PJI):
- Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp ở địa phương;

- Tăng cường nhận thức và thúc đẩy vai trò của các cơ quan tư pháp địa phương trong hoạt động xây dựng và thực thi pháp luật và bảo vệ các quyền của người dân ở địa phương.

Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình xây dựng Bộ Chỉ số Tư pháp cấp tỉnh (PJI): Bộ Chỉ số Tư pháp cấp tỉnh (PJI) được xây dựng trong bối cảnh có những thuận lợi và khó khăn nhất định.

Về điều kiện thuận lợi: thứ nhất, trong bối cảnh đẩy mạnh cải cách tư pháp và cải cách hành chính ở Việt Nam hiện nay, việc xây dựng Bộ Chỉ số Tư pháp cấp tỉnh (PJI) sẽ tạo được sự quan tâm chung của Đảng, Nhà nước và người dân; thứ hai, những kinh nghiệm quý báu từ quá trình xây dựng các Bộ Chỉ số ở các nước cũng như tại Việt Nam (như Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - PCI, Chỉ số Cải cách hành chính – PAPI, JAPI) sẽ là những bài học kinh nghiệm quý giá cho việc xây dựng Bộ chỉ số PJI.

Với những thuận lợi và khó khăn nêu trên, các đại biểu đều nhất trí, việc xây dựng Bộ Chỉ số cần được tiến hành toàn diện trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của cơ quan tư pháp địa phương. Tuy nhiên, để bảo đảm tính khả thi thì cần tiến hành từng bước, hoàn thiện dần dần, không nóng vội và những nền tảng ban đầu của Bộ Chỉ số cần được xác định ngay từ giai đoạn trước khi tiến hành xây dựng như mục tiêu của Bộ Chỉ số, đối tượng, phạm vi khảo sát của Bộ Chỉ số,…

Phạm vi đánh giá trong quá trình thực hiện xây dựng bộ chỉ số tư pháp cấp tỉnh:
Nhóm chuyên gia xây dựng Bộ Chỉ số đề xuất 6 lĩnh vực khảo sát, đánh giá, gồm: đăng ký hộ tịch; công chứng - chứng thực; hòa giải cơ sở; trợ giúp pháp lý; luật sư, tư vấn pháp luật; thi hành án dân sự. Việc lựa chọn 6 lĩnh vực này xuất phát từ mục tiêu ban đầu xây dựng bộ chỉ số để đánh giá thông qua sự cảm nhận của người dân về hoạt động tư pháp địa phương. Về cơ bản, 6 lĩnh vực nêu trên có mối quan hệ gần gũi, tương tác nhiều nhất với đối tượng khảo sát là người dân, có tác động trực tiếp hoặc liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân, do vậy, khi đánh giá thì người dân đều có thể có kinh nghiệm hoặc cảm nhận được và sẽ thu được những kết quả khảo sát tương đối chính xác.

Tuy nhiên, qua thảo luận về việc lựa chọn 6 lĩnh vực, các đại biểu tham dự Hội thảo bày tỏ nhiều ý kiến khác nhau. Nhiều đại biểu nhất trí các lĩnh vực như công tác hộ tịch, công chứng - chứng thực là những lĩnh vực quan trọng cần phải đánh giá, tuy nhiên cần làm rõ đối với những lĩnh vực này thì đánh giá ở những góc độ, khía cạnh nào, vì phần lớn hoạt động này là không phải do cơ quan tư pháp thực hiện. Cũng có ý kiến cho rằng cần nghiên cứu để bổ sung và loại bỏ những lĩnh vực tiến hành khảo sát bước đầu cho phù hợp với đối tượng khảo sát, trong giai đoạn đầu nên chọn lựa những lĩnh vực hoạt động nổi bật tùy theo đối tượng được khảo sát để tiến hành khảo sát; trong các giai đoạn tiếp theo sẽ tiến hành mở rộng dần các lĩnh vực khảo sát. Vì, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan tư pháp địa phương rất đa dạng, phong phú, nếu trong giai đoạn thử nghiệm mà đã tiến hành đánh giá tất cả các nhiệm vụ của tư pháp ở địa phương thì sẽ rất rộng và phức tạp, khó thực hiện.

Ngược lại, phần lớn đại biểu đều cho rằng cần nghiên cứu kỹ về phạm vi khảo sát trong giai đoạn đầu của Bộ chỉ số PJI. Bộ chỉ số PJI cần tiến tới đánh giá tất cả các lĩnh vực hoạt động của các cơ quan tư pháp địa phương để có cái nhìn tổng thể và chính xác, phản ánh toàn diện hoạt động của các cơ quan tư pháp địa phương. Do đó, cần phải nhìn vào tất cả các lĩnh vực, các hoạt động của các cơ quan này trên cơ sở các chức năng, nhiệm vụ được quy định cụ thể tại Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV ngày 28/4/2009 của Bộ Tư pháp - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân địa phương, Phòng tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và công tác tư pháp của Ủy ban nhân dân cấp xã. Theo Thông tư liên tịch, có khoảng 25 - 28 loại công việc mà các cơ quan tư pháp ở địa phương phải đảm nhận. 

Bên cạnh đó, có đại biểu đề nghị bổ sung vào phạm vi đánh giá của Bộ Chỉ số hoạt động xây dựng pháp luật, vì đây là một trong những hoạt động, nhiệm vụ quan trọng nhất của các cơ quan tư pháp. Thảo luận về vấn đề này, ý kiến khác cho rằng, xây dựng pháp luật là hoạt động không có sự gần gũi với người dân, nhiều người dân không biết về hoạt động này, do vậy khó có thể tiến hành khảo sát lấy ý kiến đánh giá. Về thi hành án dân sự, cũng có ý kiến trái chiều về việc có đưa lĩnh vực này vào phạm vi khảo sát hay không, vì hiện nay theo quy định của Luật thi hành án và các văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thi hành án thì cơ quan này không còn thuộc Sở tư pháp, Phòng tư pháp nữa mà do Bộ Tư pháp trực tiếp quản lý theo ngành dọc, các cơ quan tư pháp địa phương gần như không có vai trò gì lớn, do vậy cần cân nhắc thêm về lĩnh vực này. Cũng có ý kiến đề nghị bổ sung vào phạm vi đánh giá công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vì đây là một công việc rất đặc thù và quan trọng của các cơ quan tư pháp ở địa phương.

- Về đối tượng có thể khảo sát của PJI: Hầu hết các đại biểu cho rằng việc xác định đối tượng khảo sát phải căn cứ trên cơ sở mục tiêu và phạm vi khảo sát. Những lĩnh vực hoạt động nào của cơ quan tư pháp địa phương thuộc phạm vi đánh giá thì phải khảo sát các đối tượng có liên quan đến lĩnh vực đó; không chỉ để những người ở ngoài ngành tư pháp (như người dân) đánh giá các cơ quan tư pháp mà phải có cả những người trong nội bộ ngành tham gia vào quá trình này. Trên cơ sở đó, hầu hết các đại biểu đều cho rằng có ba đối tượng chủ yếu phải được khảo sát là: người dân; cán bộ, công chức ngành tư pháp; các cơ quan nhà nước và các đối tượng có mối liên hệ với các hoạt động tư pháp ở địa phương. Ngoài ra, cũng có ý kiến cho rằng nên bổ sung một đối tượng khảo sát là lãnh đạo Ủy ban nhân dân các cấp.

- Về cơ quan tiến hành khảo sát Hầu hết các chuyên gia và các đại biểu đều nhất trí rằng cơ quan tiến hành khảo sát sẽ là cơ quan độc lập. Bộ Tư pháp và các Sở Tư pháp không đứng ra đánh giá mà là đầu mối để các chuyên gia bên ngoài tiến hành đánh giá nhằm bảo đảm sự khách quan. Ngoài ra, cơ quan tiến hành đánh giá phải có uy tín, để khi Bộ Chỉ số đưa ra tạo được sự tin tưởng trong xã hội.

- Về phương pháp khảo sát: Hầu hết các đại biểu đều cho rằng những đối tượng khác nhau có cách nhìn và cảm nhận khác nhau về cơ quan tư pháp địa phương, do vậy cần có những phương pháp, chiến lược khác nhau; ngay cả phương pháp nghiên cứu, đánh giá đối với từng kết quả đạt được sau khi khảo sát các đối tượng khác nhau sẽ phải khác nhau. Mặt khác, các đại biểu cũng đồng tình với nhóm chuyên gia là không thể khảo sát tất cả những người thuộc đối tượng được chọn, mà phải tiến hành chọn mẫu và mẫu phải mang tính đại diện; kết hợp nhiều phương pháp khác nhau trong quá trình khảo sát (phỏng vấn, phiếu câu hỏi...). Phương pháp khảo sát cần có sự điều chỉnh, hoàn thiện dần trong quá trình thực hiện; thực hiện khảo sát từng bước, không nên khảo sát quá rộng, mà nên thực hiện thí điểm ở một vài tỉnh thành trước rồi tiến tới hoàn thiện bộ chỉ số, phiếu điều tra và tiến hành nhân rộng ra các tỉnh, thành còn lại.

Trên cơ sở các nội dung thảo luận tại Hội thảo, các ý kiến thảo luận trong quá trình khởi động nghiên cứu xây dựng Bộ Chỉ số, Bộ Tư pháp thấy rằng các vấn đề cơ bản làm nền tảng cho việc xây dựng Bộ Chỉ số PJI như mục tiêu, phạm vi, đối tượng khảo sát, phương pháp khảo sát đã khá thống nhất. Khuôn khổ hoạt động xây dựng Bộ Chỉ số được xác định và khuyến nghị như sau:

1. Phạm vi lĩnh vực hoạt động cần đánh giá:

Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV ngày 28/4/2009 của Bộ Tư pháp - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và công tác tư pháp của Ủy ban nhân dân cấp xã, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan tư pháp ở địa phương được quy định cụ thể với nhiều hoạt động phong phú như: xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; thi hành văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức thực hiện việc rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; công chứng, chứng thực; hộ tịch, quốc tịch, con nuôi có yếu tố nước ngoài và lý lịch tư pháp;…). Cụ thể:

- Sở Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh), tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; công chứng; chứng thực; nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài; trọng tài thương mại; hộ tịch; quốc tịch; lý lịch tư pháp; luật sư; tư vấn pháp luật; trợ giúp pháp lý; giám định tư pháp; hòa giải ở cơ sở; bán đấu giá tài sản và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

- Phòng Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hoà giải ở cơ sở và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

- Ở cấp xã, công chức Tư pháp - Hộ tịch tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác tư pháp trên địa bàn: Ban hành và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, quyết định, chỉ thị về công tác tư pháp ở cấp xã; tổ chức lấy ý kiến nhân dân về các dự án luật, pháp lệnh theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân cấp huyện và cơ quan Tư pháp cấp trên; thực hiện việc tự kiểm tra các quyết định, chỉ thị do Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành; rà soát văn bản quy phạm pháp luật; chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng quy ước, hương ước thôn, tổ dân phố phù hợp với quy định pháp luật hiện hành; theo dõi, báo cáo tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; quản lý, khai thác, sử dụng Tủ sách pháp luật ở cấp xã; hòa giải ở cơ sở;  chứng thực; hộ tịch; thực hiện một số việc về quốc tịch thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật; phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự trong thi hành án dân sự trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Nếu đánh giá tất cả các hoạt động thì khá rộng và phức tạp, do vậy khi xác định phạm vi hay lựa chọn một số lĩnh vực để đánh giá thì cần bảo đảm các yêu cầu sau đây: (i) Phạm vi đánh giá cần giúp đạt được mục tiêu đánh giá và mục tiêu xây dựng Bộ chỉ số; (ii) Phạm vi đánh giá cần bảo đảm tính khách quan; (iii) Phạm vi đánh giá cần bảo đảm thúc đẩy toàn diện và nâng cao hiệu quả các hoạt động của các cơ quan tư pháp địa phương.

Vì chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan tư pháp địa phương rất đa dạng, phong phú, nếu trong giai đoạn thử nghiệm mà đã tiến hành đánh giá tất cả các nhiệm vụ của tư pháp ở địa phương thì sẽ rất rộng và phức tạp, khó thực hiện. Do đó, Bộ Tư pháp dự kiến lựa chọn các lĩnh vực quan trọng cần phải đánh giá theo từng giai đoạn, đặc biệt những lĩnh vực tiến hành khảo sát bước đầu phải là những lĩnh vực hoạt động nổi bật của từng cơ quan tư pháp địa phương và các lĩnh vực được lựa chọn phải phản ánh được bản chất hoạt động và là các hoạt động cơ bản của các cơ quan tư pháp địa phương. Trong các giai đoạn tiếp theo có thể tiến hành mở rộng hơn các lĩnh vực được đánh giá, có thể không bó hẹp ở phạm vi hoạt động do các cơ quan tư pháp địa phương thực hiện chính mà cả các lĩnh vực thuộc nhóm hoạt động tư pháp do các chủ thể khác thực hiện (ví dụ: luật sư, công chứng viên, cán bộ trợ giúp pháp lý... ) và để đánh giá hoạt động của các chủ thể này thì phải có các chỉ số thành phần, phiếu điều tra, đối tượng đánh giá khác.  

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và thực tế triển khai thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan tư pháp địa phương, sau khi tham vấn ý kiến của các cơ quan tư pháp địa phương, Bộ Tư pháp dự kiến đánh giá các lĩnh vực hoạt động của các cơ quan tư pháp như sau:

Sở Tư pháp: Xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật; Kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; Phổ biến, giáo dục pháp luật; Lý lịch tư pháp; Trợ giúp pháp lý; Bán đấu giá tài sản. 

Phòng Tư pháp: Xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật; Kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Tư pháp cấp xã: Phổ biến, giáo dục pháp luật;   Hòa giải ở cơ sở;  Chứng thực; Hộ tịch.

2. Các đối tượng đánh giá: 

Các đối tượng có thể khảo sát nhằm thu thập những đánh giá, cảm nhận về hoạt động của các cơ quan tư pháp ở địa phương là: người dân; cán bộ, công chức của các cơ quan tư pháp ở địa phương và các cán bộ, công chức của các cơ quan, tổ chức khác. Mỗi đối tượng này đều có những cách nhìn nhận, cảm nhận và đánh giá khác nhau về hoạt động của các cơ quan pháp ở địa phương. Tuy nhiên, có thể chỉ chọn một nhóm đối tượng khảo sát mà không khảo sát cùng một lúc tất cả các đối tượng. Phương pháp nghiên cứu, đánh giá đối với từng kết quả đạt được sau khi khảo sát các đối tượng khác nhau có thể khác nhau.

Ngoài ra, tại Hội thảo, các đại biểu còn thảo luận và thống nhất về phương pháp xây dựng Bộ chỉ số tư pháp cấp tỉnh và thảo luận về việc thành lập Ban Cố vấn và các nhóm chuyên gia tư vấn cho quá trình tiến hành xây dựng Bộ chỉ số này: 
Tiến hành nghiên cứu, xây dựng bộ chỉ số, các chỉ tiêu thành phần và phiếu điều tra phục vụ việc đánh giá để tổ chức thí điểm tại 3 tỉnh và nhân rộng việc đánh giá trong phạm vi toàn quốc trong các năm tiếp theo.

	Thông tin thêm về Hội thảo và hoạt động của Nhóm chuyên gia xây dựng Bộ chỉ số PJI, xin liên hệ: 
Dự án  58492 “Tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền tại Việt Nam”, địa chỉ thư điện tử: project58492.vn@undppartners.org


ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
CỦA NGÀNH TƯ PHÁP TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
Trên cơ sở sự hỗ trợ của Dự án “Tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền tại Việt Nam”, nhóm nghiên cứu Tiểu Dự án thực hiện Hợp phần 3.3 do Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Tư pháp) chủ trì đã tiến hành đánh giá về thực trạng công tác kế hoạch Ngành Tư pháp, cụ thể là việc tiến hành hoạt động nghiên cứu: “Phân tích đánh giá và xác định các vấn đề tồn tại, yếu kém trong việc lập kế hoạch của Ngành Tư pháp” để đưa ra những đánh giá toàn diện, xác thực, khách quan về thực trạng của công tác xây dựng kế hoạch của Ngành Tư pháp hiện nay, trong đó tập trung phân tích những tồn tại, yếu kém khó khăn của hoạt động xây dựng Kế hoạch, những nguyên nhân chủ yếu và kiến nghị những giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác lập kế hoạch của Ngành Tư pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác xây dựng kế hoạch , từ đó góp phần nâng cao chất lượng nội dung các kế hoạch của Ngành Tư pháp.

Báo cáo đánh giá gồm có 03 phần chính: (1) Những vấn đề chung liên quan đến việc xây dựng kế hoạch phát triển Ngành và nhu cầu của việc lập kế hoạch trong Ngành Tư pháp; (2) Đánh giá thực trạng công tác lập kế hoạch trong Ngành Tư pháp hiện nay; và (3) Một số đề xuất, khuyến nghị của nhóm nghiên cứu.

Báo cáo này hiện đang sớm được hoàn thiện và sẽ được chia sẻ rộng rãi. 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP, KỸ THUẬT MỚI TRONG VIỆC THU THẬP, PHÂN TÍCH SỐ LIỆU PHỤC VỤ VIỆC LẬP CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA NGÀNH TƯ PHÁP
Được sự hỗ trợ của Dự án “Tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền, vào cuối năm 2010 và đầu năm 2011, Bộ Tư pháp đã tiến hành nghiên cứu một số phương pháp, kỹ thuật mới trong việc thu thập, phân tích số liệu phục vụ việc lập Chương trình công tác của Ngành Tư pháp. Hoạt động nghiên cứu này nhằm mục đích (1) Tăng cường sử dụng hiệu quả các phương pháp, kỹ thuật thu thập, phân tích số liệu phục vụ việc lập Chương trình công tác của Ngành Tư pháp; và (2) nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả Chương trình công tác của Ngành Tư pháp trong năm 2011 và các năm tiếp theo trên cơ sở bám sát yêu cầu phát triển Ngành Tư pháp. Kết quả nghiên cứu đã được ứng dụng kịp thời vào công tác lập chương trình công tác của ngành tư pháp năm 2011 và các năm tiếp theo.
Trong những năm gần đây, Ngành Tư pháp đã tiến hành triển khai đồng bộ nhiều mặt công tác, qua đó đã có sự trưởng thành, gắn bó hơn với nhiệm vụ chung của đất nước, phối kết hợp tốt hơn, chủ động hơn với các Bộ, ngành, đặc biệt là cấp ủy, chính quyền địa phương, kết quả công tác đã có những đóng góp thiết thực vào thành tựu chung của đất nước và từng địa phương về phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, tăng cường vị thế đối ngoại của đất nước, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, người dân. Có thể nói rằng, vị trí, vai trò của công tác tư pháp trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước đã tiếp tục được khẳng định rõ nét hơn; vị thế Ngành từ Trung ương đến địa phương được củng cố và tăng cường vượt bậc.

Để đạt được những kết quả nêu trên, Bộ, Ngành Tư pháp luôn triển khai đồng bộ các mặt công tác thông suốt từ Trung ương đến cơ sở, dựa trên nền tảng cơ bản, mang tính định hướng cao là Chương trình công tác hàng năm của Ngành. Do vậy, việc ban hành Chương trình công tác hàng năm là rất quan trọng bởi những lý do sau đây: (i) Là cơ sở định hướng công tác toàn Ngành trong 01 năm, xác định những trọng tâm, trọng điểm để tập trung thực hiện, đáp ứng kịp thời công tác quản lý nhà nước về tư pháp; trên cơ sở Chương trình công tác của Ngành Tư pháp, các Sở Tư pháp tham mưu cấp tỉnh ban hành chương trình hoặc kế hoạch công tác tư pháp của tỉnh; (ii) Là cơ sở để Lãnh đạo Bộ lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tư pháp, thi hành án dân sự địa phương; các cơ quan, đơn vị trong toàn Ngành tổ chức thực hiện và phối hợp thực hiện được chủ động, khoa học, chặt chẽ và hiệu quả; (iii) Là cơ sở để theo dõi, báo cáo, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Ngành Tư pháp; (iv) Là cơ sở để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ, bình xét thi đua, khen thưởng của Ngành Tư pháp; (v) Là cơ sở để chủ động đối phó với thay đổi và bất định; hiểu rõ mục tiêu theo đuổi; cải thiện hiệu quả các hoạt động; tăng hiệu lực khi giao tiếp nội bộ; để quản lý thời gian hiệu quả và tạo lập cân bằng trong công việc và cuộc sống.

Chính vì vậy, một trong những yêu cầu cơ bản đối với chương trình công tác hàng năm của Ngành Tư pháp là cần gắn bó chặt chẽ với các chủ trương, chính sách của Đảng; các Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; các dự toán ngân sách nhà nước của năm; các đề án, văn bản pháp luật đã, đang và sẽ soạn thảo; các báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả công tác của các đơn vị thuộc Bộ, các địa phương và các năm trước...

Nhìn chung, những phương pháp, kỹ thuật thu thập, phân tích số liệu hiện đang được sử dụng trong việc lập Chương trình công tác năm của Ngành Tư pháp đều là những những phương pháp, kỹ thuật phổ biến. Tuy nhiên, nếu chỉ áp dụng các phương pháp, kỹ thuật này thì chưa đầy đủ, chưa toàn diện, chưa bảo đảm kiểm tra độ chính xác của số liệu và do đó ảnh hưởng đến số lượng, chất lượng của số liệu và tiến độ, tính chính xác, khả thi của Chương trình. Thêm vào đó, một số phương pháp, kỹ thuật phục vụ cho việc lập Chương trình công tác năm của Ngành đã bộc lộ một số nhược điểm và không còn phù hợp với thực tiễn hoặc chưa được đầu tư một cách thỏa đáng. Chính những nhược điểm trên đã dẫn đến hậu quả là: thời gian xây dựng Chương trình còn dài, tốn kém nhân lực, vật lực, tài lực; đôi khi một số nội dung của Chương trình chưa sát với thực tế dẫn đến việc triển khai không đúng kế hoạch, yêu cầu đề ra, một số nhiệm vụ không hoàn thành.

Việc nghiên cứu đã được tiến hành với các phương pháp dưới đây:

- Nghiên cứu tài liệu: Bao gồm nghiên cứu các Chương trình công tác của Ngành Tư pháp, quy trình xây dựng trong giai đoạn 2007 - 2010; các tài liệu giới thiệu về phương pháp, kỹ thuật xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của các cơ quan, đơn vị, tổ chức.

- Khảo sát thực tế: tìm hiểu thực tế, những hạn chế, bất cập trong các Chương trình công tác, kết quả thực hiện; thu thập ý kiến của các công chức, viên chức trong và ngoài Ngành thông qua hình thức phiếu hỏi, phỏng vấn trực tiếp.

- Tổ chức Hội thảo đánh giá về các phương pháp, kỹ thuật xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Ngành; góp ý nội dung Chương trình công tác của Ngành, góp phần tăng cường cơ sở khoa học, thực tiễn cho kết quả nghiên cứu.

Kết quả nghiên cứu:


Báo cáo nghiên cứu đã đưa ra được các đề xuất các phương pháp, kỹ thuật mới trong việc thu thập, phân tích số liệu phục vụ việc lập Chương trình công tác của Ngành Tư pháp; đề xuất xây dựng quy trình ứng dụng giữa các phương pháp, kỹ thuật trong việc xây dựng Chương trình công tác của Ngành Tư pháp năm 2011; tiến hành phổ biến, tập huấn nâng cao trình độ, kỹ thuật của đội ngũ công chức, viên chức trong xây dựng Chương trình công tác của Ngành.

	Thông tin thêm về kết quả nghiên cứu, xin liên hệ: 

Trần Tiến Dũng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp, địa chỉ thư điện tử dungtt@moj.gov.vn hoặc Dự án  58492 “Tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền tại Việt Nam”, địa chỉ thư điện tử: project58492.vn@undppartners.org


BÁO CÁO NGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT 

VỀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TẠI VIỆT NAM

Trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, pháp luật đóng vai trò rất quan trọng. Nhà nước Việt Nam nhận thức rõ là trong mối quan hệ phức tạp của nền kinh tế thị trường cùng với xu hướng mở cửa và hội nhập thì việc xây dựng luật, pháp lệnh có chất lượng cao, có tính đồng bộ và hệ thống là rất quan trọng và cần thiết. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Luật BHVBQPPL) là một đạo luật rất quan trọng trong hệ thống pháp luật của Việt Nam, được coi là “luật của luật”, là nền tảng pháp lý cho việc hoàn thiện quy trình, hệ thống pháp luật Việt Nam. Hiện tại, pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam đang phân tách thành hai cấp: cấp Trung ương và cấp địa phương, tương ứng là 02 Luật khác nhau. Theo đó, việc ban hành văn bản QPPL thuộc thẩm quyền của các cơ quan Trung ương chịu sự điều chỉnh của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008. Ban hành văn bản QPPL thuộc thẩm quyền của chính quyền địa phương (Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân 3 cấp: tỉnh, huyện, xã) chịu sự điều chỉnh của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân 2004. Về cơ bản, phạm vi và đối tượng điều chỉnh của 02 Luật này gần giống nhau, đều quy định về trình tự thủ tục xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, từ giai đoạn soạn thảo, lấy ý kiến tham gia, thẩm định và ban hành đến các giai đoạn sau khi ban hành như kiểm tra, rà soát hệ thống hoá văn bản cho các chủ thể có thẩm quyền ban hành khác nhau. Việc song song tồn tại hai luật cùng điều chỉnh một hoạt động xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật làm cho hệ thống pháp luật trở nên phức tạp, nhiều tầng nấc với nhiều chủ thể có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trình tự ban hành khác nhau làm ảnh hưởng đến tính khả thi và hiệu lực thực tế trong quá trình áp dụng. 

Trong bối cảnh Quốc hội và Chính phủ bắt đầu một nhiệm kỳ mới, với những chủ trương cải cách mới nhằm phù hợp với nhu cầu phát triển đất nước và xu thế hội nhập quốc tế, đồng thời bảo đảm sự thống nhất của hệ thống pháp luật là thời điểm rất thuận lợi để tiến hành những bước cải cách nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tóm lại, việc thống nhất 02 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp là cần thiết, hợp lý, nhằm khắc phục được những bất cập đồng thời nâng cao được tính hiệu lực thực tế, tính khả thi trong quá trình áp dụng. Bên cạnh đó, việc thống nhất chắc chắn sẽ khắc phục được những mâu thuẫn, chồng chéo trong các quy định giữa văn bản Luật và dưới luật; giữa văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan Trung ương và văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan địa phương, góp phần hạn chế tình trạng “vượt thẩm quyền, xé rào” trong việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của một số bộ, ngành, địa phương như hiện nay; đảm bảo tính ổn định, thống nhất, minh bạch của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Do đó, tiến hành nghiên cứu này trong thời điểm hiện nay là rất cần thiết nhằm khuyến nghị cho việc đổi mới quy trình lập pháp, lập quy, tạo lập trật tự kỷ cương trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật đang dần từng bước được hoàn thiện. Hiện nay và trong tương lai của đất nước, nếu có hệ thống pháp luật hoàn thiện sẽ là đòn bảy và đóng góp đầu vào quan trọng cho phát triển kinh tế-xã hội, là công cụ thúc đẩy và duy trì sự phát triển của đất nước. Báo cáo nghiên cứu này được xây dựng gồm 03 phần: 

Phần thứ nhất: Xây dựng, hoàn thiện Luật Ban hành Văn bản Quy phạm Pháp luật của Hội đồng nhân dân & Ủy ban nhân dân

Phần thứ hai: Luật Ban hành Văn bản Quy phạm Pháp luật năm 2008 & những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện

Phần thứ ba: Thống nhất 02 Luật Ban hành Văn bản Quy phạm Pháp luật & một số định hướng hoàn thiện.

Với sự hỗ trợ của Dự án “Tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền tại Việt Nam”, Báo cáo này đã được xây dựng với sự tham gia của đội ngũ các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong công tác xây dựng văn bản và soạn thảo hai Luật ban hành văn bản ở cấp trung ương và địa phương. Đồng thời, việc xây dựng báo cáo đã nhận được sự tham gia và đóng góp ý kiến kịp thời của các cấp lãnh đạo và cán bộ của các Sở Tư pháp các tỉnh Ninh Bình, Hải Phòng, Hà Nội, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Bắc Giang cũng như cán bộ làm công tác pháp chế của các bộ, cơ quan ngang bộ Cho tới nay, dự thảo Báo cáo đã được hoàn thành.  
	Thông tin thêm về báo cáo nghiên cứu, xin liên hệ: 

Bùi Thu Hằng, Trưởng phòng xây dựng văn bản, Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật (Bộ Tư pháp), địa chỉ thư điện tử hangbt@moj.gov.vn  hoặc Dự án  58492 “Tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền tại Việt Nam”, địa chỉ thư điện tử: project58492.vn@undppartners.org


NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ 

VỀ TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Trong những năm qua, ở Việt Nam đã có nhiều chủ trương, chính sách quan trọng nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật, đảm bảo cho pháp luật phát huy tốt vai trò là công cụ quản lý nhà nước và xã hội. Thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước đã đề ra, đặc biệt là Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 của Bộ Chính trị, đến nay nước ta đã có một hệ thống pháp luật tương đối đầy đủ, đồng bộ, điều chỉnh một cách toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội; chất lượng các văn bản pháp luật ngày càng được nâng cao; tính thống nhất, đồng bộ và khả thi của các văn bản pháp luật ngày càng được bảo đảm. 

Trong khi công tác xây dựng pháp luật đã đạt được những thành tựu quan trọng, thì công tác thi hành pháp luật vẫn còn bộc lộ những khiếm khuyết. Nhiều quy định của pháp luật chưa thực sự đi vào cuộc sống, tình trạng pháp luật không được thi hành nghiêm chỉnh, thống nhất còn diễn ra trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. 

Ngày 22/8/2008, Chính phủ ban hành Nghị định số 93/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp. Một trong những chức năng mà Bộ Tư pháp được giao thực hiện là chức năng quản lý nhà nước về công tác thi hành pháp luật, với hai nhiệm vụ cụ thể là theo dõi chung tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi cả nước; hướng dẫn, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác theo dõi, đánh giá, báo cáo về tình hình thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành, địa phương. 

Theo dõi thi hành pháp luật là một nhiệm vụ mới, rất quan trọng và chưa có nhiều kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện. Đây cũng là nhiệm vụ có ý nghĩa xã hội lớn và có liên quan đến tổ chức và hoạt động của tất cả các cơ quan, tổ chức từ Trung ương đến địa phương. Để công tác theo dõi thi hành pháp luật được triển khai một cách bài bản, nề nếp và có hiệu quả, cần có quá trình nghiên cứu và chuẩn bị các điều kiện cần thiết với những bước đi và lộ trình phù hợp, trong đó có một số hoạt động thí điểm. Nghiên cứu, triển khai việc theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực. bảo vệ môi trường là một trong những hoạt động được lựa chọn thực hiện thí điểm.

Mục tiêu của việc nghiên cứu này là nhằm đánh giá việc thi hành pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thông qua việc đánh giá về các nội dung: (1) tình hình ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành, văn bản chỉ đạo, đôn đốc, tổ chức thực hiện VBQPPL của cơ quan nhà nước cấp trên; (2) hiệu quả công tác phổ biến pháp luật; (3) mức độ tuân thủ văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan, tổ chức và cá nhân; (4) những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn tổ chức thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường thông qua việc (1) điều tra, khảo sát; (2) kiểm tra; (3) phân tích và xử lý thông tin. Trên cơ sở đó, đưa ra (1) kiến nghị về các biện pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; (2) kiến nghị về các nội dung, cách thức theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật trên tất cả các lĩnh vực.

Phạm vi nghiên cứu: (1) những vấn đề liên quan đến pháp luật về bảo vệ môi trường ở Việt Nam và thực tiễn thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường trong thời gian gần đây; (2) kinh nghiệm xây dựng và thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường của một số nước trên thế giới.

Phương pháp nghiên cứu: các phương pháp nghiên cứu cụ thể gồm phương pháp tổng hợp, phân tích, thống kê, phương pháp hệ thống, phương pháp so sánh pháp luật, khảo sát thực tế....

Nội dung và Kết quả nghiên cứu: sau một thời gian thực hiện việc khảo sát nghiên cứu, các chuyên gia đã đưa ra được một bức tranh tổng thể về thực trạng thi hành pháp luật trong lĩnh vục bảo vệ môi trường tại Việt Nam, đưa ra được các kinh nghiệm xây dựng và thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường ở một số nước trên thế giới và quan trọng hơn cả là đã đưa ra được các luận cứ khoa học cho việc hoàn thiện các quy định của pháp luật về môi trường và đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường cũng như đề xuất được các cách thức, cơ chế và nội dung theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật nói chung và trong lĩnh vực bảo vệ môi trường nói riêng. 

Các đề xuất cụ thể tập trung vào kiến nghị liên quan đến: (a) Xây dựng, hoàn thiện hệ thống VBQPPL; (b) Tăng cường công tác truyền thông và nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường nói chung và pháp luật về bảo vệ môi trường nói riêng; (c) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm; (d) Bảo đảm các điều kiện cần thiết cho công tác thi hành pháp luật; (e) Xã hội hoá bảo vệ môi trường; và (f) Kiến nghị về các biện pháp thúc đẩy công tác theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật.
	Các thông tin liên quan đến Báo cáo nghiên cứu đánh giá về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, xin liên hệ ông Lại Thế Anh, Chuyên viên Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật (Bộ Tư pháp): anhlt@moj.gov.vn hoặc hộp thư điện tử của Dự án:  project58492.vn@undppartners.org


NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ 

VỀ TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM 
Thi hành pháp luật và bảo đảm thi hành pháp luật luôn được coi là trách nhiệm của tất cả các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị, tổ chức xã hội, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và các cá nhân, trên thực tế hiện nay vai trò rất quan trọng và chủ yếu thuộc về các cơ quan quản lý nhà nước. Theo quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức Chính phủ và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành, Chính phủ là cơ quan chịu trách nhiệm chính trong việc bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật. Để thực hiện chức năng, nhiệm vụ quan trọng này, Chính phủ đã giao cho BTP chức năng quản lý về THPL theo quy định của Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp. Như vậy, BTP là cơ quan chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ mà Chính phủ giao theo Nghị định số 93/2008/NĐ-CP và Bộ trưởng BTP sẽ là người chịu trách nhiệm chính trước Quốc hội và Chính phủ trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được phân công trong việc bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật, trong công tác theo dõi chung tình hình THPL.

Để thực hiện nhiệm vụ theo dõi chung tình hình THPL trong phạm vi cả nước và để các cơ quan nhà nước có cơ sở theo dõi, đánh giá tình hình THPL trong phạm vi lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý, ngày 03/3/2010, Bộ trưởng BTP ký ban hành Thông tư số 03/2010/TT-BTP hướng dẫn thực hiện công tác theo dõi tình hình THPL. Đây là một bước chuẩn bị cần thiết của BTP phục vụ cho công tác theo dõi chung THPL trên toàn quốc và bước đầu là cơ sở pháp lý cho thực hiện công tác theo dõi THPL.

Nội dung và cơ chế theo dõi THPL được thực hiện và áp dụng cho tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh việc bảo đảm theo dõi THPL theo đúng tinh thần và nội dung của Thông tư số 03/2010/TT-BTP thì mục đích xa hơn nữa là khắc phục những hạn chế về THPL trong một thời gian dài và tiếp tục hoàn thiện thể chế về theo dõi THPL. Chính vì vậy, việc lựa chọn một lĩnh vực có tính chất liên ngành, thuộc trách nhiệm quản lý và thực thi của nhiều cấp, ngành khác nhau, phạm vi điều chỉnh, mức độ ảnh hưởng đến toàn xã hội để thí điểm áp dụng Thông tư số 03/2010/TT-BTP là rất cần thiết. 

Theo quy định pháp luật hiện hành về ATTP, ở cấp Trung ương, lĩnh vực ATTP chịu sự điều chỉnh của các cơ quan khác nhau như BYT (VSATTP đối với thực phẩm lưu thông trên thị trường và thực phẩm nhập khẩu); BNNPTNT (VSATTP đối với nông sản); BKHCN (quy trình công nghệ và tiêu chuẩn sản phẩm); BCT (nhập khẩu nguyên liệu sản xuất thực phẩm). Mặc dù vấn đề tồn tại này có lẽ sẽ được khắc phục rất nhiều sau ngày 01/7/2011, ngày Luật ATTP có hiệu lực (sẽ được phân tích cụ thể hơn ở phần sau) nhưng việc lựa chọn lĩnh vực ATTP như là một minh họa về sự phức tạp trong công tác theo dõi thi hành pháp luật mang tính liên ngành vẫn còn mang tính “thời sự”, trong đó có việc triển khai thực hiện Luật ATTP và ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này với tính chất là một nội dung theo dõi thi hành pháp luật. 

Thời gian vừa qua, các cơ quan nhà nước đã sử dụng rất nhiều biện pháp để hạn chế tình trạng vi phạm các quy định về ATTP và đã đạt được một số kết quả nhất định nhưng vẫn còn có nhiều vụ việc vi phạm về bảo đảm VSATTP xảy ra, gây ảnh hưởng đến sức khoẻ và tính mạng của người dân. Kết quả khảo sát bằng phiếu cho thấy 51,08% số người dân và 70,01% số cán bộ nhà nước được hỏi nhận thấy vai trò, ý nghĩa quan trọng, cấp thiết của việc bảo đảm ATTP đối với sức khỏe của cộng đồng. 

Từ cơ sở lý luận và thực tiễn nêu trên, việc tiến hành nghiên cứu về theo dõi tình hình THPL trong lĩnh vực ATTP là hết sức cần thiết cho không chỉ việc nâng cao hiệu quả THPL trong lĩnh vực ATTP mà còn tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý điều chỉnh công tác theo dõi tình hình THPL, bảo đảm THPL trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội và trong phạm vi cả nước. Hoạt động nghiên cứu này được sự hỗ trợ Dự án “Tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền tại Việt Nam”, UNDP. 

Mục tiêu của việc nghiên cứu nhằm đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả THPL trong lĩnh vực ATTP, trong đó có kiến nghị hoàn thiện hệ thống pháp luật về ATTP và đề xuất tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý quy định công tác theo dõi tình hình THPL.

Phạm vi nghiên cứu: (1) những vấn đề liên quan đến pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm ở Việt Nam và thực tiễn thi hành pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm trong thời gian gần đây; (2) kinh nghiệm xây dựng và thi hành pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm của một số nước trên thế giới.

Phương pháp nghiên cứu: Tương tự như hoạt động nghiên cứu về theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, hoạt động nghiên cứu này đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể gồm phương pháp tổng hợp, phân tích, thống kê, phương pháp hệ thống, phương pháp so sánh pháp luật, khảo sát thực tế....

Nội dung và kết quả nghiên cứu: Báo cáo nghiên cứu đã đưa ra được bức tranh tổng quan về thực trạng pháp luật về ATTP, trong đó giới thiệu những hạn chế, bất cập đã được khắc phục qua các quy định của Luật An toàn thực phẩm; giới thiệu một số quy định của một số nước về quản lý thi hành pháp luật trong lĩnh vực ATTP; đánh giá thực trạng tình hình THPL trong lĩnh vực ATTP và đưa ra được các kiến nghị nâng cao hiệu quả THPL trong lĩnh vực ATTP và hoàn thiện khung pháp lý về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Các đề xuất cụ thể tập trung vào kiến nghị liên quan đến:

a) Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm: (1) Khẩn trương ban hành các văn bản để thi hành Luật An toàn thực phẩm và xây dựng cơ chế THPL về ATTP; (2) Thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả THPL trong lĩnh vực ATTP.

b) Nâng cao hiệu quả thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật: (1) Hoàn thiện thể chế cho công tác theo dõi tình hình THPL; (2) Đẩy mạnh hoạt động giới thiệu, phổ biến các quy định pháp luật, nội dung, cách thức theo dõi tình hình THPL; (3) Phát huy vai trò và đẩy mạnh việc sử dụng công cụ quản lý hành chính thay vì luật hóa các hoạt động quản lý nhà nước; (4) Khuyến khích và bảo đảm sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, cá nhân vào công tác theo dõi tình hình THPL.

	Các thông tin liên quan đến Báo cáo nghiên cứu đánh giá về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, xin liên hệ ông Lại Thế Anh, Chuyên viên Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật (Bộ Tư pháp): anhlt@moj.gov.vn hoặc hộp thư điện tử của Dự án:  project58492.vn@undppartners.org


TIN TỨC VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN: 
HOẠT ĐỘNG BẮT ĐẦU HOẶC TIẾP TỤC ĐƯỢC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TRONG NĂM 2011
· Xây dựng Văn bản hướng dẫn/kế hoạch thực hiện LSDS and JRS giai đoạn 2011-2015 và tham vấn rộng rãi về nội dung văn bản hướng dẫn/kế hoạch thực hiện LSDS và JRS giai đoạn 2011-2015 - hoạt động do Viện Khoa học pháp lý (Bộ Tư pháp) chủ trì  thực hiện    
· Nghiên cứu khảo sát cơ sở về chức năng và hoạt động của ngành tư pháp tại Việt  Nam - hoạt động do Viện Khoa học pháp lý (Bộ Tư pháp) chủ trì  thực hiện
· Nghiên cứu so sánh về vai trò và thẩm quyền của các cơ quan tư pháp và Bộ Tư pháp tại một số nước - hoạt động do Viện Khoa học pháp lý (Bộ Tư pháp) chủ trì, phối hợp Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật (Bộ Tư pháp)  thực hiện  
· Hoàn thiện một bước công tác lập kế hoạch của ngành tư pháp (Hội thảo về thực trạng nhằm rút ra những hạn chế, yếu kém trong công tác lập kế hoạch của ngành tư pháp, Quy trình lập kế hoạch mới được xây dựng phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính, Tập huấn về các phương pháp và kỹ thuật thu thập, phân tích thông tin phục vụ việc lập kế hoạch công tác của ngành tư pháp, Nghiên cứu khảo sát về thực tiến họat động thống kê (quản lý và phân tích dữ liệu) trong ngành tư pháp và các cơ quan tư pháp khác, xây dựng sổ tay công tác thống kê ngành tư pháp) - hoạt động do Vụ Kế hoạch tài chính (Bộ Tư pháp) chủ trì thực hiện 

· Giới thiệu một số phương pháp và kỹ thuật mới về thu thập, phân tích số liệu trong công tác lập kế hoạch của ngành tư pháp (bao gồm xây dựng thí điểm kế hoạch hoạt động năm 2010) - hoạt động  do Văn phòng Bộ Tư pháp chủ trì thực hiện
· Tập huấn về các phương pháp và kỹ thuật thu thập, phân tích thông tin phục vụ việc lập kế hoạch công tác của ngành tư pháp - hoạt động do Văn phòng Bộ Tư pháp chủ trì thực hiện   

· Xây dựng và thực hành sổ tay hướng dẫn thi hành pháp luật - hoạt động do Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật (Bộ Tư pháp) chủ trì thực hiện 
· Xác định phương pháp và xây dựng bộ Chỉ số tư pháp địa phương (PJI) cho ngành tư pháp; Thực hiện thí điểm bộ chỉ số PJI tại một số địa phương được lựa chọn - hoạt động do Vụ pháp luật hình sự - hành chính (Bộ Tư pháp) thực hiện
· Nghiên cứu tình huống về mối quan hệ tương tác của trao quyền pháp lý tại Việt Nam trong lĩnh vực lao động, đất đai và tài sản - hoạt động do Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật (Bộ Tư pháp) chủ trì thực hiện  
· Tổ chức Hội nghị quốc gia về Báo cáo trao quyền pháp lý và việc triển khai trao quyền pháp lý ở Việt Nam với sự tham gia của các cơ quan chính phủ, xã hội dân sự, cơ sở đào tạo và các chủ thể khác - hoạt động do Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật (Bộ Tư pháp) chủ trì thực hiện  
· Các hoạt động nhằm thúc đẩy lồng ghép giới và trao quyền cho phụ nữ trong ngành tư pháp (sẽ được xác định cụ thể sau khi hoàn thiện bản đề xuất hoạt động) - hoạt động do Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành tư pháp (Bộ Tư pháp) chủ trì thực hiện  

· Đánh giá tổng thể về thực tiễn lồng ghép các quy phạm quyền con người vào pháp luật trong nước và khuyến nghị các sáng kiến mới vào năm 2011 - hoạt động do Viện nghiên cứu quyền con người, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì thực hiện 
· Báo cáo nghiên cứu về các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính (VD: các chế tài áp dụng với vi phạm hành chính,  các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính và bảo đảm xử phạt hành chính…) và khuyến nghị sửa đổi trong dự án Luật xử lý vi phạm hành chính - hoạt động do Vụ pháp luật hình sự - hành chính (Bộ Tư pháp) thực hiện
· Báo cáo nghiên cứu về về việc đưa biện pháp đưa người nghiện ma túy, người bán dâm vào cơ sở chữa bệnh ra khỏi phạm vi điều chỉnh của Dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính và chuyển thẩm quyền áp dụng các biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở chữa bệnh sang cơ quan tòa án quyết định - hoạt động do Vụ pháp luật hình sự - hành chính (Bộ Tư pháp) thực hiện
· Phát triển trang thông tin điện tử tiếng Anh - Việt về điều phối viện trợ, kết nối với cơ sở dữ liệu về cải cách pháp luật và tư pháp - hoạt động  do Cục Công nghệ thông tin (Bộ Tư pháp) chủ trì thực hiện. 
Ban Biên tập xin chân thành cảm ơn mọi thông tin trao đổi và góp ý về nội dung và hình thức tờ tin “Tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền tại Việt Nam”. Các ý kiến góp ý và đóng góp tin, bài có thể gửi về: 

Dự án 58492 “Tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền tại Việt Nam” 

Vụ Hợp tác quốc tế Bộ Tư pháp, 58-60 Trần Phú Hà Nội
Email: project58492.vn@undppartners.org 

Điện thoại: 84-4 62739523, 84-4 62739531  hoặc 84-4 37345284 

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
LƯU HÀNH NỘI BỘ
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